
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG LỢN TIÊU HỦY DO BỊ NHIỄM BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI NĂM 2025

                                                               TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGHĨA GIANG

            Chủ hộ          Thôn Lứa tuổi

Nái Thịt Con Đực  Nái  Thịt  Con  Đực 

1 31/7/2025 Lê Thị Loan An Hội Nam 2 1 175       175         2 năm

2 31/7/2025 Võ Thị Lãnh An Bình 17 1360 1,360      4 tháng

3 31/7/2025 Võ Hải An Bình 3 480       480         2 năm

4 31/7/2025 Huỳnh Thị Xiêm An Bình 3 520       520         2-3 năm

1 160       160         2 năm

14 1540 1,540      5 tháng

6 31/7/2025 Trần Thị Kế An Bình 2 255       255         2-3 năm

7 31/7/2025 Võ Thị Thu Sương Mỹ Thạnh Đông 1 116       116         3 năm

3 510       510         4 năm

3       62     62           1,5 tháng

9 31/7/2025 Nguyễn Thị Bích Lài Điền An 10 408      408         1,5-2,5 tháng

10 31/7/2025 Trần Thị Thanh Hường Điền An 1 211       211         4 năm

11 31/7/2025 Lê Thị Khánh Tâm Điền An 1 198       198         3 năm
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16 41 3       0 2,625    3,308   62 -  5,995      
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(Kèm theo Tờ trình số  111/TTr-TTCUDVC ngày 31/7/2025 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Nghĩa Giang)

Số lượng

31/7/2025 Nguyễn Thị Cẩm Duyên An Hội Nam 2

 Tổng 

cộng (kg) 

 Trọng lượng (kg) 

31/7/2025 Ngô Quyết An Bình5

TỔNG CỘNG

8



SỐ TT NGÀY NỘI DUNG

01

2 09/07/2025 Vv đề nghị hỗ trợ hóa chất phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

3 08/7/2025 tiêu hủy heo bà Trần Thị Hiền, An Hội Nam II

4 08/7/2025 tiêu hủy heo bà Nguyễn Thị Hiệp, Điền An

5 10/7/2025 tiêu hủy heo hộ Nguyễn Huỳnh Đức, Điền An

6 10/7/2025 tiêu hủy heo hộ Nguyễn Thị Phương, Điền An

7 10/7/2025 tiêu hủy heo hộ Nguyễn Nhánh, Điền An

8 10/7/2025 tiêu hủy heo hộ Nguyễn Thanh Long, Điền An

9 10/7/2025 tiêu hủy heo hộ Huỳnh Thị Bảy

10 10/7/2025 tiêu hủy heo hộ Nguyễn Thị Hồng  Quyên

11 10/7/2025 vv thành lập BCĐ phòng chống dịch bệnh 2025

12 11/7/2025 tiêu hủy heo hộ Đặng Ngọc Lan

13 11/7/2025 tiêu hủy heo hộ Nguyễn Thị Hiệp

14 11/7/2025 tiêu hủy heo hộ Nguyễn Thị Tuyến

15 11/7/2025 tiêu hủy heo hộ Lý Thị Thông

16 11/7/2025 tiêu hủy heo hộ Nguyễn Thị Giang

17 11/7/2025 vv phân công nhiệm vụ kế toán cho bà nhung

18 11/7/2025 tiêu hủy heo hộ Lê Thị Lệ

19 12/7/2025 tiêu hủy heo hộ Lê Thị Nhị

20 12/7/2025 tiêu hủy heo hộ Phạm Tấn Thành

21 12/7/2025 tiêu hủy heo hộ Nguyễn Giàu

22 12/7/2025 tiêu hủy heo hộ Lê Xuân Hoàng

23 12/7/2025 tiêu hủy heo hộ Trương Thị Nhựt

24 12/7/2025 tiêu hủy heo hộ Phan Hải

25 12/7/2025 tiêu hủy heo hộ  Phạm Sĩ

26 14/7/2025 tiêu hủy heo hộ Trần Thị Nga

27 14/7/2025 vv nghỉ thôi việc đối với viên chức bà Loan

28 14/7/2025 tiêu hủy heo hộ Võ Thị Chúc

29 14/7/2025 tiêu hủy heo hộ  Bùi Văn Thiện

30 14/7/2025 tiêu hủy heo hộ Đặng Ngọc Lan

31 14/7/2025 tiêu hủy heo hộ Lê Thị Điệp

32 14/7/2025 tiêu hủy heo hộ Đoàn Văn Hảo

33 14/7/2025 tiêu hủy heo hộ Đỗ Thị Tâm

34 14/7/2025 tiêu hủy heo hộ Nguyễn Thị Mỹ

35 14/7/2025 tiêu hủy heo hộ Nguyễn Phúc

36 14/7/2025 tiêu hủy heo hộ Nguyễn Văn Bình

37 14/7/2025 tiêu hủy heo hộ Võ Thị Thúy

38 14/7/2025 tiêu hủy heo hộ Nguyễn Vũ

39 14/7/2025 tiêu hủy heo hộ Phạm Thị Ngọc Viên
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